
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà 25, Đường Hàm Nghi, Tổ 2, Khu phố Phú Tân, Phường Tân Phú, Thành phố 
Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam

13/07/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP PHƯỚC GIANG

3801275636

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

2. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

3. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

4. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu

8299

5. Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi 9511

6. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê

6810

7. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan 7110

8. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu

7490

9. Cho thuê xe có động cơ 7710

10. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

11. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

12. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu 1079

13. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 1610

14. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

15. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

16. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

17. Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp 8110

18. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130

19. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

20. Sửa chữa thiết bị điện 3314

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP PHƯỚC GIANG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: PHUOC GIANG INDUSTRIAL COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: PHUOC GIANG INDUSTRIAL CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0868520555
Email:

Fax:
Website:
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10.000.000.000 VNĐ

21. Thoát nước và xử lý nước thải
(Không hoạt động tại trụ sở)

3700

22. Thu gom rác thải không độc hại
(Không hoạt động tại trụ sở)

3811

23. Thu gom rác thải độc hại
(Không hoạt động tại trụ sở)

3812

24. Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại
(Không hoạt động tại trụ sở)

3821

25. Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại
(Không hoạt động tại trụ sở)

3822

26. Tái chế phế liệu
(Không hoạt động tại trụ sở)

3830

27. Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác
(Không hoạt động tại trụ sở)

3900

28. Xây dựng nhà để ở 4101

29. Xây dựng nhà không để ở 4102(Chính)

30. Xây dựng công trình đường bộ 4212

31. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

32. Phá dỡ 4311

33. Chuẩn bị mặt bằng 4312

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: 
Địa chỉ liên lạc: 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Phước

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       024082015228
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: TDP số 1, Thị Trấn Thắng, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: TDP số 1, Thị Trấn Thắng, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang, Việt 
Nam

Họ và tên:   TRẦN MẠNH CƯỜNG Nam

06/11/1982 Kinh Việt Nam

02/10/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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